
Student Competency Scale [Vietnamese] 

THANG CẤP VỀ 
KHẢ NĂNG THÔNG 
THẠO CỦA HỌC SINH 
(so với các kỳ vọng của cấp lớp) 

BẮT ĐẦU 
thu thập kiến thức, năng khiếu, 
sách lược và tiến trình. 

ĐANG PHÁT TRIỂN 
khả năng áp dụng kiến thức, 
năng khiếu, sách lược và tiến 
trình. 

ĐANG ÁP DỤNG 
kiến thức, năng khiếu, sách 
lược và tiến trình đều đặn 
liên tục. 

ĐANG MỞ RỘNG THÊM 
kiến thức, năng khiếu, sách lược 
và tiến trình theo cung cách sáng 
tạo và có sách lược. 

 “Tôi chỉ mới bắt đầu.” 

“Tôi học hiệu quả nhất 
khi được giúp.” 

“Tôi làm được một phần.” 

“Tôi bắt đầu tự làm 
được nhiều hơn.” 

I  

“Tôi làm được và hơn cả 
mức kỳ vọng ở tôi.” 

“Tôi có thể dạy cho 
bạn tôi.” 

“Tôi làm được.” 

“Tôi có thể tự làm được .”

STUDENT 
COMPETENCY SCALE 
(in relation to grade level expectations) 

BEGINNING 
to acquire knowledge, skills, 

strategies and processes. 

DEVELOPING 
the ability to apply 

knowledge, skills, strategies 

and processes. 

APPLYING 

knowledge, skills, strategies 

and processes consistently. 

EXTENDING 
knowledge, skills, strategies and 

processes creatively and 

strategically. 

"I get it." 

"I can do it on my 
own." 

"I get it and go 
beyond what is 

expected of me." 

"I can teach it to a 
friend." 

"I'm just getting 
started." 

"I learn best with 
help." 

"I'm getting there." 

"I am beginning to do 
more and more on my 

own." 
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